
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 
 

     
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

    Thực hiện Ước tính  Cộng dồn Quý I năm Quý I năm 

  

tháng 02 tháng 3 quý I 2015 so với 2015 so với 

  

năm 2015 năm 2015 năm 2015  kế hoạch cùng kỳ năm 

  

      năm 2015 (%) 2014 (%) 

    
   

TỔNG SỐ 9603 13291 35739 17,6 103,2 

 
Trung ương 1760 2417 6740 16,6 103,4 

 
Trong đó: 

     

 
Bộ Giao thông Vận tải 280 396 1103 16,0 103,3 

 
Bộ NN và PTNT 140 185 530 18,5 99,6 

 
Bộ Y tế 78 116 289 18,3 194,0 

 
Bộ Xây dựng 68 86 242 15,6 104,8 

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 34 45 126 18,4 100,8 

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 52 126 14,8 106,8 

 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 24 32 89 15,1 104,7 

 
Bộ Công Thương 16 21 62 14,4 108,8 

 
Bộ Khoa học và Công nghệ 14 21 54 18,1 100,9 

 
Bộ Thông tin và Truyền thông 11 12 36 19,6 97,3 

 
Địa phương 7843 10874 28999 17,9 103,2 

 
Vốn ngân sách NN cấp tỉnh 5219 7553 20221 16,9 104,4 

 
Vốn ngân sách NN cấp huyện 2135 2708 7127 20,1 102,2 

 
Vốn ngân sách NN cấp xã 489 613 1651 24,9 93,7 

 
Phân theo một số tỉnh, thành phố 

     

 
Hà Nội 933 1312 3857 19,1 96,9 

 
TP. Hồ Chí Minh 261 1038 1841 9,5 90,0 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 365 302 1314 24,8 131,0 

 
Nghệ An 310 373 1077 28,3 101,4 

 
Thanh Hóa 214 322 826 24,4 107,5 

 
Kiên Giang 243 264 767 23,1 112,2 

 
Vĩnh Phúc 207 311 742 14,2 86,4 

 
Hà Tĩnh 200 248 681 25,9 150,6 

 
Cà Mau 146 184 592 36,3 129,8 

 
Bình Dương 143 268 583 11,7 105,1 

 
Quảng Nam 175 193 570 19,6 128,5 

 
Quảng Ninh 178 230 562 7,9 105,1 

 
Hải Phòng 137 221 553 23,3 132,8 

 
Đồng Nai 134 189 525 12,3 102,3 

 
Bắc Ninh 124 158 504 18,1 145,6 

 
Đà Nẵng 87 132 492 11,0 103,0 

 
Thái Bình 147 161 464 26,5 104,6 

 
Phú Thọ 126 174 460 25,6 103,2 

 
Trà Vinh 149 161 439 23,5 138,6 

 
An Giang 90 110 417 19,2 108,2 

 
Cần Thơ 126 166 416 21,9 88,1 

 
Khánh Hòa 111 192 407 13,7 104,6 

              

 
 

 


